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BÀI 3 
  

     

 
 
3.1. MỤC TIÊU: 
 

- Cài đặt được các thông số cơ bản của biến tần LS IG5A. 

- Điều khiển được tốc độ, chiều quay động cơ 3 pha. 

- Sửa chữa được các hư hỏng thông thường. 
 

3.2. DỤNG CỤ, VẬT TƯ, THIẾT BỊ: 
 

- Mô hình máy phay CNC. 

- Đồng hồ VOM. 

- Máy tính. 

- Kìm cắt, tuốc nơ vít dẹp, tuốc nơ vít pake. 
 

3.3. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN: 
 

Bước 1: Khảo sát sơ đồ biến tần LS IG5A. 

 

 

Bảng 3.1: Mô tả chức năng của các phím 

 

 
 

Hình 3.1: Màn hình biến tần 
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        Sơ đồ đấu dây: 

 

Hình 3.2: Sơ đồ đấu dây 
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Cách đấu mạch động lực: 

 

 

Cách đấu chân điều khiển 

Hình 3.3: Cách đấu mạch động lực và điều khiển 
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Biến tần LS IG5A có 4 nhóm thông số chính: 
 

 Drive group: Khi vào nhóm này biến tần sẽ cài đặt các thông số như tần số, 
thời gian tăng (Acc), thời gian giảm tốc (Dec)… 
 

 FU group1: Khi vào nhóm này biến tần sẽ cài đặt các thông số có chức năng 
điều chỉnh tần số, điện áp… 

 

 FU group2: Khi vào nhóm này biến tần sẽ cài đặt các thông số cho ứng dụng 
PID, thông số motor… 

 

 IO group: Khi vào nhóm này biến tần sẽ cài đặt các thông số chức năng ngõ 
vào, ra… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4:  Bốn nhóm thông số chính 
 

Các thao tác để xoay nhóm lệnh: 
 

Dùng phím phải trên bàn phím để xoay nhóm lệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5:  Các thao tác để xoay nhóm lệnh 
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Bước 2: Kiểm tra biến tần 
 

 Đóng  QS0, QS1, QS5, QS6 . Đèn L0 sáng. Đèn báo  bộ nguồn ổn áp DC  A1,A2  
sáng. Đèn báo của mạch USB controller sáng. 
 

 Nhấn nút nhấn P1 ( start). Đèn rơ le KA0, KB0 sáng. Đèn  L2 sáng. Đèn hiển thị 
của bộ biến tần chỉ tần số đã đặt trước. Công tắc tơ KM0, KM1 có điện. Dùng VOM 
giai đo 500VAC đo điện áp URS = 220V. 

 

 Kiểm tra các thông số sau: 
 

Frq=3  (Điều chỉnh tốc độ động cơ trục chính bằng biến trở) 

Drv= 1 (Điều khiển động cơ bằng tiếp điêm bên ngoài) 

St1=50 (Chế độ Multi-step, tần số thấp = 50Hz) 

St2=100 (Chế độ Multi-step, tần số trung bình = 100Hz) 

St3=200 (Chế độ Multi-step, tần số cao = 200Hz) 

F20=400 (Tần số chế độ Jog = 400Hz) 

F21=400 (Tần số cực đại ở ngõ ra = 400Hz) 

F22=400  (Điện áp định mức khi tần số  = 400Hz) 

F25=400 (Giới hạn tần số cao nhất  = 400Hz) 

H30=0.8 (Công suất động cơ  = 0.8 Kw) 

H31=2  (Số cực của động cơ  = 2 cực) 

  H33=5  (Dòng định mức của động cơ  = 5A) 

I14=5  (Dòng cực đại của động cơ  = 5A) 

I15=400 (Khi dòng cực đại, tần số cực đại = 400Hz) 
 

 Kích dẫn KA1 bằng cách nối  chân 15( +24 VDC) với chân 34 . Đèn rơ le KA1 
sáng, đèn L4 sáng. 

 Chỉnh biến trở VR =  Rmin. Quan sát hoạt động của động cơ M1. 

 Đo điện áp  UUV  =   …V,  UVW  =   …V,  UWU  =   …V. 

 Chỉnh biến trở VR = Rmax. Quan sát hoạt động của động cơ M1. 

 Đo điện áp  UUV=   …V,  UVW=   …V,  UWU =   …V. 

 Nhấn nút nhấn P2 (stop). 
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Bước 3: Điều chỉnh thời gian tăng tốc cho động cơ. 
 

 Nhấn phím lên hoặc xuống để lựa chọn hàm “ACC” 

 Nhấn Enter 1 lần để vào hàm, muốn thay đổi thời gian tăng tốc của động cơ ta 
có thể bấm phím lên hoặc xuống để thay đổi thời gian, chọn thời gian là 10s (không 
được chỉnh về không vì có thể làm hỏng biến tần). 

 Nhấn Enter 2 lần để lưu giá trị. 

 Kích dẫn KA1 bằng cách nối chân 15(+24 VDC) với chân 34. Đèn rơ le KA1 
sáng, đèn L4 sáng. 

 Thời gian tăng tốc khi tốc độ động cơ ổn định là:  tacc =    …  s 

 Ngắt KA1 bằng cách không nối chân 15(+24 VDC) với chân 34 nữa. 
 

Bước 4:  Điều chỉnh thời gian giảm tốc cho động cơ. 
 

 Nhấn phím lên hoặc xuống để lựa chọn hàm “dEC”. 

 Nhấn Enter 1 lần để vào hàm, muốn thay đổi thời gian giảm tốc ta có thể bấm 
phím lên hoặc xuống để thay đổi thời gian, chọn thời gian là 3s (không được chỉnh 
về không vì có thể làm hỏng biến tần). 

 Nhấn Enter 2 lần để lưu giá trị.  

 Kích dẫn KA1 bằng cách nối  chân 15 (+24 VDC) với chân 34. Đèn rơ le KA1 
sáng, đèn L4 sáng. 

 Ngắt KA1 bằng cách không nối chân 15 (+24 VDC) với chân 34 nữa. 

 Thời gian giảm tốc khi tốc độ động cơ về 0 là:   tdec =    …  s 
 

Bước 5: Chọn chiều quay động cơ trên bàn phím biến tần 
 

 Nhấn phím lên hoặc xuống để lựa chọn hàm “drc’’ 

 Nhấn Enter 1 lần để vào hàm: lựa chọn chế độ 

 Chọn F  để chạy thuận. 

 Chọn R  để chạy nghịch. 

 Nhấn Enter 2 lần để lưu giá trị. 
 

Bước 6: Đóng ngắt động cơ bằng công tắc trong hay  ngoài. 
 

Đóng ngắt động cơ bằng công tắc trong 
 

 Nhấn phím lên hoặc xuống để lựa chọn hàm “drv”. 

 Nhấn Enter 1 lần để vào hàm: lựa chọn chế độ. 

 Chọn “0” chạy dừng trên bàn phím. 

 Nhấn Enter 2 lần để lưu giá trị. 

 Nhấn nút RUN, quan sát hoạt động của màn hình biến tần và động cơ. 

 Nhấn nút STOP, quan sát hoạt động của màn hình biến tần và động cơ. 
 

Đóng ngắt động cơ bằng công tắc ngoài 
 

 Nhấn phím lên hoặc xuống để lựa chọn hàm “drv”. 
 Nhấn Enter 1 lần để vào hàm: lựa chọn chế độ. 

 Chọn “1” Đóng ngắt động cơ bằng công tắc ngoài. 
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 Nhấn Enter 2 lần để lưu giá trị. 

 Nhấn nút RUN:  Không tác dụng. 

 Kích dẫn KA1 bằng cách nối  chân 15 (+24 VDC) với chân 34. Đèn rơ le KA1  

     sáng, đèn L4 sáng. 

 Ngắt KA1 bằng cách không nối chân 15(+24 VDC) với chân 34 nữa. 
 

Bước 7: Điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài. 
 

 Nhấn phím lên hoặc xuống để lựa chọn hàm “Frq”. 

 Nhấn Enter 1 lần để  vào hàm: lựa chọn chế độ. 

 Chọn “0” điều chỉnh tần số trên bàn phím. 

 Chọn “3” điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài. 

 Nhấn Enter 2 lần để lưu giá trị. 
 

Bước 8: Chạy nhiều cấp tốc độ. 
 

 Nhấn phím lên hoặc xuống để lựa chọn hàm Frq = 0, drv = 0. 

 Chọn “ST1” quay tốc độ thấp ứng với tần số 50Hz. 

 Chọn “ST2” quay tốc độ trung bình ứng với tần số 100Hz. 

 Chọn “ST3” quay tốc độ  cao ứng với tần số 200Hz. 

 Nhấn Enter 2 lần để lưu giá trị. 

 Nhấn nút RUN và Nhấn P5, thì động cơ quay tốc độ  50Hz. 

 Nhấn P6, thì động cơ quay tốc độ  100Hz. 

 Nhấn P7, thì động cơ quay tốc độ  200Hz. 

 Nhấn nút STOP, động cơ dừng. 
 

Bước 9: Dừng hãm động cơ bằng nhiều cách khác nhau 
 

 Nhấn phím trái hoặc phím phải vào hàm F0, chỉnh lên hàm F4. 

 Chọn chức năng   “F4”. 

 Chọn “0” chế độ hãm theo thời gian 

 Chọn “1” chế độ hãm bằng động năng nguồn DC. 

 Chọn “2” chế độ hãm tự do. 

 Chọn “3” chế độ hãm phanh. 

 Nhấn Enter 2 lần để lưu giá trị. 
 

Bước10: Cho phép quay thuận hoặc quay nghịch trên màn hình biến tần. 
 

 Nhấn phím trái hoặc phím phải vào hàm F0, chỉnh lên hàm F1. 

 Chọn chức năng “F1". 

 Chọn “0” cho phép quay thuận nghịch. 

 Chọn “1” cho phép quay nghịch không cho quay thuận. 

 Chọn “2” cho phép quay thuận không cho quay nghịch. 

 Nhấn Enter 2 lần để lưu giá trị. 
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3.4. CÁC HƯ HỎNG – NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


